BẢNG 1 - DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN 1
Các hoạt động sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương (giai đoạn 1)

	STT
	KHOẢN MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ 
LƯỢNG
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	I
	Hoạt động số 1: Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm đảm bảo các cơ quan này có tổ chức pháp chế để làm đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
(Tổng các khoản 1 + 2 +3)
	Kinh phí triển khai tại 7 địa phương trong 3 năm
	 
	 
	       18.452.076.000 

	1
	Điều tra, nghiên cứu, xây dựng đề án (Tổng các mục từ 1.1 đến 1.5)
	Kinh phí triển khai tại 7 địa phương điểm trong năm đầu tiên
	 
	 
	            590.820.000 

	1.1.
	Xây dựng phương án điều tra
	 
	 
	 
	                 3.500.000 

	 
	   Xây dựng đề cương tổng quát
	 đề cương
	2
	       1.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	   Xây dựng đề cương chi tiết
	 đề cương
	2
	       2.000.000 
	                 4.000.000 

	 
	   Lập mẫu phiếu điều tra
	 mẫu phiếu
	2
	          500.000 
	                 1.000.000 

	1.2.
	Hội thảo nghiệp vụ, lấy ý kiến 
chuyên gia về phương án, nội dung điều tra
	7 hội thảo/7 địa phương
	7
	       4.600.000 
	               32.200.000 

	 
	   Chủ trì
	người 
	2
	          200.000 
	                    400.000 

	 
	   Thư ký hội thảo 
	người
	1
	          150.000 
	                    150.000 

	 
	   Đại biểu được mời tham dự
	người
	30
	            70.000 
	                 2.100.000 

	 
	   Nhận xét đánh giá của phản biện
	bài viết
	3
	          400.000 
	                 1.200.000 

	 
	   Đánh giá của ủy viên hội đồng
	bài viết
	3
	          250.000 
	                    750.000 

	1.3. 
	Chi công tác điều tra viên
	người
	5
	       3.900.000 
	               19.500.000 

	1.4.
	Chi cho đối tượng cung cấp 
thông tin, điền phiếu điều tra
	18 cơ quan/1 địa phương
	126
	            70.000 
	                 8.820.000 

	1.5.
	Tổ chức hội thảo xây dựng đề án
từ kết quả điều tra
	2 hội thảo/1 địa phương
	12
	     43.900.000 
	            526.800.000 

	 
	   Chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra
	báo cáo
	4
	          400.000 
	                 1.600.000 

	 
	Viết đề án thành lập cơ quan
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	đề án (thành lập tổ chức 
pháp chế và đơn vị hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp)
	2
	     12.000.000 
	               24.000.000 

	 
	  Chi phí tổ chức hội thảo
	 
	 
	 
	               18.300.000 

	 
	  - Chi phí liên lạc 
	 
	 
	 
	                    500.000 

	 
	  - Chi phí cho cán bộ tổ chức
	 
	 
	 
	                 4.800.000 

	 
	    + Tiền đi lại    
	người
	3
	       1.000.000 
	                 3.000.000 

	 
	    + Tiền lưu trú
	ngày 
	3
	          300.000 
	                    900.000 

	 
	    + Thù lao tổ chức
	ngày 
	3
	          200.000 
	                    600.000 

	 
	    + Tiền ăn
	ngày
	3
	          100.000 
	                    300.000 

	 
	  - Thuê hội trường và thiết bị
	ngày
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	  - Trông coi xe cho học viên
	ngày 
	1
	          200.000 
	                    200.000 

	 
	  - Tài liệu cho người tham dự
	bộ
	30
	            50.000 
	                 1.500.000 

	 
	  - Dự phòng
	 
	 
	 
	                 1.500.000 

	2
	Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho việc củng cố, thành lập mới tổ chức pháp chế
	7 địa phương trong 3 năm
	21
	  522.000.000 
	       10.962.000.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	tổ chức
	18
	     29.000.000 
	            522.000.000 

	 
	Mua sắm bàn ghế, tủ sách
	bộ 
	2
	       2.500.000 
	                 5.000.000 

	 
	Máy vi tính
	bộ
	2
	       8.000.000 
	               16.000.000 

	 
	Máy in
	chiếc
	1
	       2.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	Máy photocopy
	chiếc
	1
	       6.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	                 3.000.000 

	3
	Hỗ trợ kinh phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia, cán bộ thực hiện đề án; phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	7 địa phương trong 3 năm
	21
	  328.536.000 
	         6.899.256.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	tổ chức
	18
	     18.252.000 
	            328.536.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 tổ chức pháp 
chế trong 1 năm
	tháng
	12
	       1.521.000 
	               18.252.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ 1 tổ chức 
trong 1 tháng
	cán bộ
	2
	          760.500 
	                 1.521.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 cán bộ trong 1 tháng
	cán bộ: 50%
lương cơ bản (hệ số 2,34)
	1
	          760.500 
	                    760.500 

	II
	Hoạt động số 2: Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ở các địa phương nhằm đảm bảo 100% địa phương có đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
(Tổng các khoản 1 + 2 +3)
	Kinh phí triển khai tại 7 địa phương điểm trong 3 năm đầu
	 
	 
	         2.042.376.000 

	1
	Kinh phí điều tra, nghiên cứu, xây dựng đề án
	 
	 
	 
	 đã dự tính trong hoạt
động số 1  

	2
	Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho việc củng cố, thành lập đơn vị hỗ trợ pháp lý
	7 địa phương trong 3 năm
	21
	     42.500.000 
	            892.500.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	đơn vị
	1
	     42.500.000 
	               42.500.000 

	 
	Mua sắm bàn ghế, tủ sách
	bộ 
	3
	       2.500.000 
	                 7.500.000 

	 
	Máy vi tính
	bộ
	3
	       8.000.000 
	               24.000.000 

	 
	Máy in
	chiếc
	1
	       2.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	Máy photocopy
	chiếc
	1
	       6.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	                 3.000.000 


Hỗ trợ kinh phí để chi trả thù lao cho các

	 chuyên gia, cán bộ thực hiện đề án; phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	7 địa phương trong 3 năm
	21
	     54.756.000 
	         1.149.876.000 
	

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	đơn vị
	1
	     54.756.000 
	               54.756.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 đơn vị trong 1 năm
	tháng
	12
	       4.563.000 
	               54.756.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ 1 đơn vị 
trong 1 tháng
	cán bộ
	3
	       1.521.000 
	                 4.563.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 cán bộ trong 1 tháng
	cán bộ: lương cơ bản 
(hệ số 2,34)
	1
	       1.521.000 
	                 1.521.000 

	III
	Hoạt động số 3: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến  thức pháp luật kinh doanh và các khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	7 địa phương trong 3 năm
	21
	  414.000.000 
	         8.694.000.000 

	 
	Kinh phí tổ chức các lớp tại 1 địa phương trong 1 năm
	tháng
	12
	     34.500.000 
	            414.000.000 

	 
	Kinh phí tổ chức các lớp tại 1 địa phương trong 1 tháng
	lớp
	1
	     34.500.000 
	               34.500.000 

	 
	Kinh phí tổ chức 1 lớp bồi dưỡng
	 
	 
	 
	               34.500.000 

	 
	 - Kinh phí xây dựng khung chương trình kiến thức pháp luật kinh doanh
	chương trình
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	 - Kinh phí xây dựng khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ                                                                                                                                                   
	chương trình
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	 - Kinh phí tổ chức 1 lớp cho 40 cán bộ trong 2 ngày
	 
	 
	 
	               24.500.000 

	 
	 + Chi giảng viên 
	 
	 
	 
	                 4.200.000 

	 
	Tiền giảng (bao gồm tài liệu, tiền ăn)
	buổi
	4
	           400.000 
	                 1.600.000 

	 
	Tiền đi lại
	người
	2
	        1.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	2
	           300.000 
	                    600.000 

	 
	 + Tài liệu học tập cho học viên
	bộ
	40
	            100.000 
	                 4.000.000 

	 
	 + Tổ chức lớp học
	 
	 
	 
	               14.300.000 

	 
	Thù lao cán bộ quản lý lớp học
	người
	2
	           300.000 
	                    600.000 

	 
	Chi phí liên lạc, chiêu sinh học viên, liên hệ giảng viên, hội trường
	 
	 
	 
	                    500.000 

	 
	Chi phí cho cán bộ quản lý lớp học
	 
	 
	 
	                 4.800.000 

	 
	Tiền đi lại
	lượt
	2
	      2.000.000 
	                 4.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	2
	         300.000 
	                    600.000 

	 
	Tiền ăn
	ngày
	2
	         100.000 
	                    200.000 

	 
	Hỗ trợ 1 phần tiền ăn cho cán bộ đi học
	người
	40
	 25.000/
người/ngày 
	                 2.000.000 

	 
	Thuê hội trường và thiết bị phục vụ học tập
	ngày
	2
	        3.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Trông coi xe cho học viên
	 
	2
	           200.000 
	                    400.000 

	 
	 + Dự phòng
	 
	 
	 
	                 2.000.000 

	IV
	Hoạt động số 4: Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các hoạt động; tổ chức các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tại các địa phương đối với dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp".
	63 địa phương trong 3 năm
	189
	  148.200.000 
	       28.009.800.000 

	 
	Kinh phí chi cho 1 địa phương trong 1 năm (tổng các mục 1 + 2)
	 
	 
	 
	            148.200.000 

	1
	Tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm tại 1 địa phương trong 1 năm
	tọa đàm
	2
	     21.300.000 
	               42.600.000 

	 
	Tổ chức 1 tọa đàm (trong 1 ngày)
	 
	 
	 
	               21.300.000 

	 
	 - Tham luận đánh giá kết quả
	bài
	3
	       1.000.000 
	                 3.000.000 

	 
	 - Kinh phí tổ chức
	 
	 
	 
	               16.300.000 

	 
	 + Tài liệu cho đại biểu tham dự
	người
	30
	            50.000 
	                 1.500.000 

	 
	 + Cán bộ tổ chức
	 
	 
	 
	                 6.600.000 

	 
	Tiền đi lại
	lượt
	3
	      2.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	1
	         300.000 
	                    300.000 

	 
	Tiền ăn
	người
	3
	         100.000 
	                    300.000 

	 
	 + Chi phí cho đại biểu
	người
	30
	          100.000 
	                 3.000.000 

	 
	 + Thuê hội trường
	ngày
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	 + Trông coi xe
	ngày
	1
	          200.000 
	                    200.000 

	 
	 - Dự phòng
	 
	 
	 
	                 2.000.000 

	2
	Kinh phí giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện hoạt động tại 1 địa phương trong 1 năm
	tháng
	12
	       8.800.000 
	            105.600.000 

	 
	Chi phí giám sát, đánh giá hiệu quả trong 1 tháng tại 1 địa phương
	cán bộ
	2
	       4.400.000 
	                 8.800.000 

	 
	 Chi phí cho 1 cán bộ giám sát
	 
	 
	 
	                 4.400.000 

	 
	  + Tiền đi lại
	lượt
	2
	       2.000.000 
	                 4.000.000 

	 
	  + Tiền lưu trú
	ngày
	1
	          300.000 
	                    300.000 

	 
	  + Tiền ăn
	ngày
	1
	          100.000 
	                    100.000 

	 
	TỔNG KINH PHÍ (Tổng các mục I + II + III +IV)
	 
	 
	 
	       57.198.252.000 


Các hoạt động sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương (giai đoạn 2)

	STT
	KHOẢN MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ 
LƯỢNG
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	I
	Hoạt động số 1: Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm đảm bảo các cơ quan này có tổ chức pháp chế để làm đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
(Tổng các khoản 1 + 2 +3)
	Kinh phí triển khai tại 56 địa phương trong 3 năm
	 
	 
	     148.157.868.000 

	1
	Điều tra, nghiên cứu, xây 
dựng đề án (Tổng các mục từ 1.1 đến 1.5)
	Kinh phí triển khai tại 56 địa phương điểm trong năm đầu tiên
	 
	 
	         5.267.820.000 

	1.1.
	Xây dựng phương án điều tra
	 
	 
	 
	                 3.500.000 

	 
	   Xây dựng đề cương tổng quát
	 đề cương
	2
	       1.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	   Xây dựng đề cương chi tiết
	 đề cương
	2
	       2.000.000 
	                 4.000.000 

	 
	   Lập mẫu phiếu điều tra
	 mẫu phiếu
	2
	          500.000 
	                 1.000.000 

	1.2.
	Hội thảo nghiệp vụ, lấy ý kiến 
chuyên gia về phương án, nội dung điều tra
	56 hội thảo/56 địa phương
	56
	       4.600.000 
	            257.600.000 

	 
	   Chủ trì
	người 
	2
	          200.000 
	                    400.000 

	 
	   Thư ký hội thảo 
	người
	1
	          150.000 
	                    150.000 

	 
	   Đại biểu được mời tham dự
	người
	30
	            70.000 
	                 2.100.000 

	 
	   Nhận xét đánh giá của phản biện
	bài viết
	3
	          400.000 
	                 1.200.000 

	 
	   Đánh giá của ủy viên hội đồng
	bài viết
	3
	          250.000 
	                    750.000 

	1.3. 
	Chi công tác điều tra viên
	người
	5
	       3.900.000 
	               19.500.000 

	1.4.
	Chi cho đối tượng cung cấp 
thông tin, điền phiếu điều tra
	1026 cơ quan/56 địa phương
	1006
	            70.000 
	               70.420.000 

	1.5.
	Tổ chức hội thảo xây dựng đề án từ kết quả điều tra
	112 hội thảo/56 địa phương
	112
	     43.900.000 
	         4.916.800.000 

	 
	   Chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra
	báo cáo
	4
	          400.000 
	                 1.600.000 

	 
	Viết đề án thành lập cơ quan
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	đề án (thành lập tổ chức 
pháp chế và đơn vị hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp)
	2
	     12.000.000 
	               24.000.000 

	 
	  Chi phí tổ chức hội thảo
	 
	 
	 
	               18.300.000 

	 
	  - Chi phí liên lạc 
	 
	 
	 
	                    500.000 

	 
	  - Chi phí cho cán bộ tổ chức
	 
	 
	 
	                 4.800.000 

	 
	    + Tiền đi lại    
	người
	3
	       1.000.000 
	                 3.000.000 

	 
	    + Tiền lưu trú
	ngày 
	3
	          300.000 
	                    900.000 

	 
	    + Thù lao tổ chức
	ngày 
	3
	          200.000 
	                    600.000 

	 
	    + Tiền ăn
	ngày
	3
	          100.000 
	                    300.000 

	 
	  - Thuê hội trường và thiết bị
	ngày
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	  - Trông coi xe cho học viên
	ngày 
	1
	          200.000 
	                    200.000 

	 
	  - Tài liệu cho người tham dự
	bộ
	30
	            50.000 
	                 1.500.000 

	 
	  - Dự phòng
	 
	 
	 
	                 1.500.000 

	2
	Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho việc củng cố, thành lập mới tổ chức pháp chế
	56 địa phương trong 3 năm
	168
	  522.000.000 
	       87.696.000.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	tổ chức
	18
	     29.000.000 
	            522.000.000 

	 
	Mua sắm bàn ghế, tủ sách
	bộ 
	2
	       2.500.000 
	                 5.000.000 

	 
	Máy vi tính
	bộ
	2
	       8.000.000 
	               16.000.000 

	 
	Máy in
	chiếc
	1
	       2.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	Máy photocopy
	chiếc
	1
	       6.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	                 3.000.000 

	3
	Hỗ trợ kinh phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia, cán bộ thực hiện đề án; phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	56 địa phương trong 3 năm
	168
	  328.536.000 
	       55.194.048.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	tổ chức
	18
	     18.252.000 
	            328.536.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 tổ chức pháp chế trong 1 năm
	tháng
	12
	       1.521.000 
	               18.252.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ 1 tổ chức trong 1 tháng
	cán bộ
	2
	          760.500 
	                 1.521.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 cán bộ trong 1 tháng
	cán bộ: 50%
lương cơ bản (hệ số 2,34)
	1
	          760.500 
	                    760.500 

	II
	Hoạt động số 2: Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ở các địa phương nhằm đảm bảo 100% địa phương có đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
(Tổng các khoản 1 + 2 +3)
	Kinh phí triển khai tại 56 
địa phương điểm trong 3 năm
	 
	 
	       16.339.008.000 

	1
	Kinh phí điều tra, nghiên cứu, xây dựng đề án
	 
	 
	 
	 đã dự tính trong hoạt động số 1  

	2
	Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho việc củng cố, thành lập đơn vị hỗ trợ pháp lý
	56 địa phương trong 3 năm
	168
	     42.500.000 
	         7.140.000.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	đơn vị
	1
	     42.500.000 
	               42.500.000 

	 
	Mua sắm bàn ghế, tủ sách
	bộ 
	3
	       2.500.000 
	                 7.500.000 

	 
	Máy vi tính
	bộ
	3
	       8.000.000 
	               24.000.000 

	 
	Máy in
	chiếc
	1
	       2.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	Máy photocopy
	chiếc
	1
	       6.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	                 3.000.000 

	3
	Hỗ trợ kinh phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia, cán bộ thực hiện đề án; phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	56 địa phương trong 3 năm
	168
	     54.756.000 
	         9.199.008.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 địa phương trong 1 năm
	đơn vị
	1
	     54.756.000 
	               54.756.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 đơn vị trong 1 năm
	tháng
	12
	       4.563.000 
	               54.756.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ 1 đơn vị trong 1 tháng
	cán bộ
	3
	       1.521.000 
	                 4.563.000 

	 
	Kinh phí hỗ trợ cho 1 cán bộ trong 1 tháng
	cán bộ: lương cơ bản 
(hệ số 2,34)
	1
	       1.521.000 
	                 1.521.000 

	III
	Hoạt động số 3: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến  thức pháp luật kinh doanh và các khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	56 địa phương trong 3 năm
	168
	  414.000.000 
	       69.552.000.000 

	 
	Kinh phí tổ chức các lớp tại 1 địa phương trong 1 năm
	tháng
	12
	     34.500.000 
	            414.000.000 

	 
	Kinh phí tổ chức các lớp tại 1 địa phương trong 1 tháng
	lớp
	1
	     34.500.000 
	               34.500.000 

	 
	Kinh phí tổ chức 1 lớp bồi dưỡng
	 
	 
	 
	               34.500.000 

	 
	 - Kinh phí xây dựng khung chương trình kiến thức pháp luật kinh doanh
	chương trình
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	 - Kinh phí xây dựng khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ                                                                                                                                                                                                                                   
	chương trình
	1
	       5.000.000 
	                 5.000.000 

	 
	 - Kinh phí tổ chức 1 lớp cho 40 cán bộ trong 2 ngày
	 
	 
	 
	               24.500.000 

	 
	 + Chi giảng viên 
	 
	 
	 
	                 4.200.000 

	 
	Tiền giảng (bao gồm tài liệu, tiền ăn)
	buổi
	4
	           400.000 
	                 1.600.000 

	 
	Tiền đi lại
	người
	2
	        1.000.000 
	                 2.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	2
	           300.000 
	                    600.000 

	 
	 + Tài liệu học tập cho học viên
	bộ
	40
	            100.000 
	                 4.000.000 

	 
	 + Tổ chức lớp học
	 
	 
	 
	               14.300.000 

	 
	Thù lao cán bộ quản lý lớp học
	người
	2
	           300.000 
	                    600.000 

	 
	Chi phí liên lạc, chiêu sinh học viên, liên hệ giảng viên, hội trường
	 
	 
	 
	                    500.000 

	 
	Chi phí cho cán bộ quản lý lớp học
	 
	 
	 
	                 4.800.000 

	 
	Tiền đi lại
	lượt
	2
	      2.000.000 
	                 4.000.000 

	 
	Tiền lưu trú
	ngày
	2
	         300.000 
	                    600.000 

	 
	Tiền ăn
	ngày
	2
	         100.000 
	                    200.000 

	 
	Hỗ trợ 1 phần tiền ăn cho cán bộ đi học
	người
	40
	 25.000/
người/
ngày 
	                 2.000.000 

	 
	Thuê hội trường và thiết bị 
phục vụ học tập
	ngày
	2
	        3.000.000 
	                 6.000.000 

	 
	Trông coi xe cho học viên
	 
	2
	           200.000 
	                    400.000 

	 
	 + Dự phòng
	 
	 
	 
	                 2.000.000 

	 

TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN (Tổng các mục I + II + III)
	 
	 
	 
	     234.048.876.000 


Tổng kinh phí của dự án ước tính: 291.247.128.000 đồng, trong đó kinh phí của trung ương là: 57.198.252.000 đồng và kinh phí của địa phương là: 234.048.876.000 đồng. 
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